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	ĐOÀN KHỐI DÂN-CHÍNH-ĐẢNG TP.HCM      

BCH ĐOÀN…
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2023


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng “Sao Tháng Ba” năm …
-------

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	HỌ VÀ TÊN

- Ngày tháng năm sinh:

- Số điện thoại:

- Email: 
- Chuyên môn/Nghiệp vụ: 

- Cơ quan công tác hiện nay: 
- Chức vụ hiện nay: 

- Chi Đoàn đang sinh hoạt hiện nay:

- Công chức/ viên chức?
- Ngày vào Đoàn:
- Ngày vào Đảng (Dự bị và chính thức):  
	1. Kết quả phân loại Đoàn viên năm … (hoặc năm học …): 

2. Kết quả phân loại Đảng viên năm … (nếu là Đảng viên): 
3. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm …:
4. Kết quả xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn năm … (hoặc năm học …):

5. Báo cáo mô hình, giải pháp hoặc sáng kiến được ứng dụng có hiệu quả, thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm … (hoặc năm học …):

5.1. Tên mô hình, giải pháp hoặc sáng kiến:

5.2. Diễn giải tóm tắt mô hình, giải pháp hoặc sáng kiến (nêu rõ thời điểm áp dụng vào thực tiễn): 

5.3. Hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên: 

5.4. Hiệu quả khác:

6. Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao trong năm:
7. Tham gia hoạt động do Đoàn Khối tổ chức trong năm …
8. Các danh hiệu khen thưởng, giấy khen cá nhân do Đoàn Khối trao tặng:
9. Các danh hiệu khen thưởng, giấy khen bằng khen cá nhân do các cấp, chính quyền, ban ngành khen tặng:
10. Thời gian tham gia giữ nhiệm vụ cán bộ Đoàn tại đơn vị (từ tháng/ năm nào đến nay): 




	TM. BAN CHẤP HÀNH…

BÍ THƯ


	NGƯỜI KHAI



	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Danh hiệu “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” / Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm …
-------

1. Danh hiệu “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác”:

	TT
	THÔNG TIN
	nội dung thành tích

	1
	TÊN TẬP THỂ, ĐƠN VỊ (In hoa, đầy đủ có dấu. Nếu là chi đoàn bộ phận thì ghi thêm tên Đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp phụ trách)

- Địa chỉ trụ sở cơ quan:

- Số lượng đoàn viên/ thanh niên của đơn vị:


	1. Có văn bản triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị (của tập thể, đơn vị đề xuất khen thưởng ban hành): Ghi rõ số hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu văn bản.

2. Báo cáo hiệu quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, đơn vị đề xuất khen thưởng (gắn với từng nội dung triển khai):

3. Giới thiệu một sản phẩm, mô hình, giải pháp cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm … (hoặc năm học …):
3.1. Tên sản phẩm, mô hình, giải pháp:

3.2. Diễn giải tóm tắt sản phẩm, mô hình, giải pháp (nêu rõ thời điểm áp dụng vào thực tiễn): 

3.3. Hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên: 

3.4. Hiệu quả khác:

4. Các danh hiệu khen thưởng, giấy khen, bằng khen tập thể, đơn vị do các cấp, chính quyền, ban ngành khen tặng:


2. Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	HỌ VÀ TÊN (IN HOA)

- Ngày tháng năm sinh:

- Số điện thoại:

- Email: 
- Chuyên môn/Nghiệp vụ: 

- Cơ quan công tác hiện nay: 
- Chức vụ hiện nay: 

- Chi Đoàn đang sinh hoạt hiện nay:

- Công chức/ viên chức: Công chức.

- Ngày vào Đoàn:
- Ngày vào Đảng (Dự bị và chính thức):  
	1. Kết quả phân loại Đoàn viên năm … (hoặc năm học …): 

2. Kết quả phân loại Đảng viên năm … (nếu là Đảng viên): 
3. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm …:
4. Là gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Đoàn cơ sở trở lên trong năm …: (Ghi rõ danh hiệu, hình thức được khen thưởng; cấp khen thưởng, thời gian được khen thưởng; nội dung được khen thưởng)
5. Báo cáo công trình, giải pháp hoặc sáng kiến được ứng dụng có hiệu quả, thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm … (hoặc năm học …):

5.1. Tên công trình, giải pháp hoặc sáng kiến:

5.2. Diễn giải tóm tắt công trình, giải pháp hoặc sáng kiến (nêu rõ thời điểm áp dụng vào thực tiễn): 

5.3. Hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên: 

5.4. Hiệu quả khác:

6. Các danh hiệu khen thưởng, giấy khen cá nhân do Đoàn Khối trao tặng:
7. Các danh hiệu khen thưởng, giấy khen bằng khen cá nhân do các cấp, chính quyền, ban ngành khen tặng:

8. Kể tên ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao trong năm…: (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia):

9. Kể tên ít nhất 01 hoạt động đã tham gia do Đoàn Khối tổ chức trong năm … (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia, giải thưởng - nếu có):


	TM. BAN CHẤP HÀNH…

BÍ THƯ


	NGƯỜI KHAI



	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


	


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng “Ngòi bút trẻ” năm …
-------

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	HỌ VÀ TÊN

- Ngày tháng năm sinh:

- Số điện thoại:

- Email: 
- Chuyên môn/Nghiệp vụ: 

- Cơ quan công tác hiện nay: 
- Chức vụ hiện nay: 

- Chi Đoàn đang sinh hoạt hiện nay (nếu là đoàn viên):

- Là phóng viên/ biên tập viên/ cộng tác viên?
- Ngày vào Đoàn: (Nếu có)
- Ngày vào Đảng (Dự bị và chính thức): Nếu có
	1. Kết quả phân loại Đoàn viên năm … (nếu là đoàn viên): 

2. Kết quả phân loại Đảng viên năm 2021 (nếu là Đảng viên): 
3. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021:

4. Có tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm được tuyên dương, khen thưởng từ cấp cơ sở trở lên: ghi rõ tên tác phẩm; tác giả - nhóm tác giả; đơn vị phát hành; thời gian phát hành; link, tin, bài viết, hình ảnh còn hoạt động có liên quan; hình thức thời gian, nội dung và cấp khen thưởng.
5. Kể tên ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao hàng năm: (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia):
6. Kể tên ít nhất 01 hoạt động đã tham gia do Đoàn Khối tổ chức hằng (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia, giải thưởng - nếu có):


	TM. BAN CHẤP HÀNH…

BÍ THƯ


	NGƯỜI KHAI



	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


	


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm …
-------

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	HỌ VÀ TÊN

- Ngày tháng năm sinh:

- Số điện thoại:

- Email: 
- Chuyên môn/Nghiệp vụ: 

- Cơ quan công tác hiện nay: 
- Chức vụ hiện nay: 

- Chi Đoàn đang sinh hoạt hiện nay:

- Công chức/ viên chức?
- Ngày vào Đoàn:
- Ngày vào Đảng (Dự bị và chính thức):  
	1. Kết quả phân loại Đoàn viên năm … (nếu là đoàn viên): 

2. Kết quả phân loại Đảng viên năm … (nếu là Đảng viên): 
3. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm …:

4. Báo cáo ý tưởng, sáng kiến, hiến kế hoặc đề xuất giải pháp được lãnh đạo đơn vị công nhận:

4.1. Tên ý tưởng, sáng kiến, hiến kế hoặc đề xuất giải pháp:

4.2. Diễn giải tóm tắt ý tưởng, sáng kiến, hiến kế hoặc đề xuất giải pháp (nêu rõ thời điểm áp dụng vào thực tiễn): 

4.3. Hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên: 

4.4. Hiệu quả khác:

4.5 Cấp công nhận, hình thức công nhận:

5. Kể tên ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao hằng: (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia):
6. Kể tên ít nhất 01 hoạt động đã tham gia do Đoàn Khối tổ chức hằng năm (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia, giải thưởng - nếu có):


	TM. BAN CHẤP HÀNH…

BÍ THƯ


	NGƯỜI KHAI



	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


	


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng “Văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, 

vận động viên trẻ tiêu biểu” năm …
-------

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	HỌ VÀ TÊN

- Ngày tháng năm sinh:

- Số điện thoại:

- Email: 
- Chuyên môn/Nghiệp vụ: 

- Cơ quan công tác, sinh hoạt nghệ thuật hiện nay: 
- Chức vụ hiện nay: 

- Chi Đoàn đang sinh hoạt hiện nay (nếu là đoàn viên):
- Ngày vào Đoàn: (Nếu có)
- Ngày vào Đảng (Dự bị và chính thức): Nếu có
	1. Kết quả phân loại Đoàn viên năm … (nếu là đoàn viên): 

2. Kết quả phân loại Đảng viên năm … (nếu là Đảng viên): 
3. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm … (nếu có): 

4. Kể tên ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao hằng năm: (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia):
5. Kể tên ít nhất 01 hoạt động đã tham gia do Đoàn Khối tổ chức hằng năm (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia, giải thưởng - nếu có)

6.1 Đối với văn nghệ sĩ trẻ:

- Đạt giải thưởng cá nhân hoặc tập thể trong năm …: Nêu rõ giải thưởng, hình thức khen thưởng, cấp nào trao tặng, nội dung và thời gian khen thưởng.
- Trực tiếp tham gia biểu diễn (miễn phí) phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn: Nêu rõ thời gian tham gia, địa điểm tổ chức, số lượng, đối tượng người dân thụ hưởng.

6.2. Đối với huấn luyện viên trẻ:

- Đạt giải thưởng cá nhân hoặc tập thể trong năm …: Nêu rõ giải thưởng, hình thức khen thưởng, cấp nào trao tặng, nội dung và thời gian khen thưởng.
- Là vận động viên đội tuyển quốc gia: Bộ môn, đơn vị quản lý.
- Kết quả huấn luyện thi đấu vượt trội so với năm …: Diễn giải rõ các kết quả tiến bộ.
6.3. Đối với vận động viên trẻ:

- Đạt giải thưởng cá nhân hoặc tập thể trong năm …: Nêu rõ giải thưởng, hình thức khen thưởng, cấp nào trao tặng, nội dung và thời gian khen thưởng.
- Là vận động viên đội tuyển quốc gia: Bộ môn, đơn vị quản lý.
- Kết quả luyện tập, thi đấu vượt trội so với năm …: Diễn giải rõ các kết quả tiến bộ.


	TM. BAN CHẤP HÀNH…

BÍ THƯ
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	NGƯỜI KHAI




BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” năm …
-------

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	HỌ VÀ TÊN

- Ngày tháng năm sinh:

- Số điện thoại:

- Email: 
- Chuyên môn/Nghiệp vụ: 

- Cơ quan công tác hiện nay: 
- Chức vụ hiện nay: 

- Chi Đoàn đang sinh hoạt hiện nay (nếu là đoàn viên):
- Ngày vào Đoàn: (Nếu có)
- Ngày vào Đảng (Dự bị và chính thức): Nếu có
	1. Kết quả phân loại Đoàn viên năm … (nếu là đoàn viên): 

2. Kết quả phân loại Đảng viên năm … (nếu là Đảng viên): 
3. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm … (nếu có): 

4. Kể tên ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao trong năm …: (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia):

5. Kể tên ít nhất 01 hoạt động đã tham gia do Đoàn Khối tổ chức trong năm ... (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia, giải thưởng - nếu có):

6. Được khen thưởng trong lao động, sản xuất: Nêu rõ thời gian, hình thức, cấp khen thưởng và nội dung khen thưởng.
7. Đạt giải trong các cuộc thi, hội thi nghiệp vụ, tay nghề năm …: Nêu rõ thành tích, thời gian, hình thức, cấp khen thưởng và nội dung khen thưởng.
8. Báo cáo sáng kiến, giải pháp được lãnh đạo đơn vị công nhận:

8.1. Tên sáng kiến, giải pháp:

8.2. Diễn giải tóm tắt sáng kiến, giải pháp (nêu rõ thời điểm áp dụng vào thực tiễn): 

8.3. Hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên: 

8.4. Hiệu quả khác:

8.5 Cấp công nhận, hình thức công nhận:


	TM. BAN CHẤP HÀNH…

BÍ THƯ


	NGƯỜI KHAI



	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


	


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu” năm …
-------

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	TÊN TẬP THỂ, ĐƠN VỊ (In hoa, đầy đủ có dấu. Nếu là chi đoàn bộ phận thì ghi thêm tên Đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp phụ trách)

- Địa chỉ trụ sở cơ quan:

- Số lượng đoàn viên/ thanh niên của đơn vị:


	1. Kết quả xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn năm … (hoặc năm học ..):

2. Tiêu chuẩn “3 nắm”:

- Nêu rõ các đợt sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt chủ điểm trong năm … (từ tháng 01/… đến thời điểm báo cáo thành tích): Thời gian, địa điểm, số lượng, hình thức, nội dung sinh hoạt.

- Thông tin kết quả đánh giá, xếp loại đoàn viên năm …: Nêu rõ số lượng đoàn viên được/ không được đánh giá, xếp loại; số lượng đoàn viên gắn với từng hình thức đánh giá, xếp loại. 

- Nêu số lượng đoàn viên được phát triển mới, chuyển sinh hoạt và trưởng thành đoàn trong năm …:

3. Tiêu chuẩn “3 biết”:

- Nêu rõ số hiệu văn bản, thời gian ban hành, nội dung và cấp ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (không áp dụng đối với chi đoàn bộ phận).

- Nêu rõ tên, số lượng các lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, môn thể thao đã phát động đoàn viên, thanh niên tham gia trong năm ….

4. Tiêu chuẩn “3 làm”:

- Nêu tên các công trình thanh niên đã hoàn thành trong năm … hoặc năm học ….

- Số lượng đoàn viên được phát triển mới, số lượng đoàn viên ưu tú đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

5. Tên 02 hoạt động tình nguyện đã tổ chức trong năm …: Tên, thời gian, địa điểm tổ chức; hình thức, nội dung, kết quả tổ chức, số lượng tham gia.

6. Tên các hoạt động đã tích cực tham gia do Đoàn Khối triển khai trong năm …, giải thưởng - nếu có:

7. Số lượng đoàn viên, thanh niên được nhận các danh hiệu, giải thưởng do Đoàn Khối trao tặng trong năm …: Nêu rõ số lượng gắn với các danh hiệu, giải thưởng được nhận.
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BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm …
-------

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	HỌ VÀ TÊN

- Ngày tháng năm sinh:

- Số điện thoại:

- Email: 
- Trình độ chuyên môn: 

- Tổ/khoa, trường: 
- Chức vụ hiện nay: 

- Chi Đoàn đang sinh hoạt hiện nay (nếu là đoàn viên):
- Ngày vào Đoàn: (Nếu có)
- Ngày vào Đảng (Dự bị và chính thức): Nếu có
	1. Kết quả phân loại Đoàn viên năm … (nếu là đoàn viên): 

2. Kết quả phân loại Đảng viên năm … (nếu là Đảng viên): 
3. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm … (nếu có): 

4. Trình độ ngoại ngữ, tin học:

5. Kể tên ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao trong năm …: (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia):

6. Kể tên ít nhất 01 hoạt động đã tham gia do Đoàn Khối tổ chức trong năm … (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia, giải thưởng - nếu có):

7. Đối với giảng viên hệ cao đẳng:

- Nêu rõ thành tích đạt được trong các cuộc thi học thuật, tay nghề chuyên môn đã trực tiếp bồi dưỡng sinh viên tham gia từ cấp trường trở lên.

- Nêu rõ sáng kiến kinh nghiệm cụ thể đã được nhà trường công nhận:

+ Tên sáng kiến kinh nghiệm:

+ Nội dung sáng kiến kinh nghiệm:

+ Hiệu quả đạt được:

- Nêu rõ vai trò cá nhân trong tham gia công tác tổ chức các hội thi học thuật, tay nghề cấp trường trở lên: 

8. Đối với giảng viên hệ trung cấp:

- Nêu rõ sáng kiến kinh nghiệm cụ thể đã được nhà trường công nhận:

+ Tên sáng kiến kinh nghiệm:

+ Nội dung sáng kiến kinh nghiệm:

+ Hiệu quả đạt được:

- Nêu rõ thành tích đạt được trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ cấp trường trở lên.
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BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng “Học sinh, Sinh viên tiêu biểu” năm …
-------

	TT
	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	nội dung thành tích

	1
	HỌ VÀ TÊN

- Ngày tháng năm sinh:

- Số điện thoại:

- Email: 
- Trình độ huyên môn: 

- Lớp, trường: 
- Chức vụ đoàn hiện nay: (Nếu có) 

- Ngày vào Đoàn: (Nếu có)
	1. Kết quả phân loại Đoàn viên năm học … (nếu là đoàn viên): 

2. Điểm trung bình học tập năm học …:

3. Kết quả rèn luyện năm học …:

4. Kể tên ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao trong năm …: (nêu rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tham gia):

5. Đối với sinh viên hệ cao đẳng: Nêu rõ trình độ hoặc điểm trung bình môn ngoại ngữ và tin học.

6. Đối với sinh viên hệ trung cấp: 

6.1 Nêu rõ điểm trung bình học tập môn ngoại ngữ và tin học (nếu có).

6.2 Nêu rõ các thành tích đạt được trong trau dồi tay nghề: 

+ Nêu rõ các giải thưởng đạt được từ cấp trường trở lên: Thời gian, hình thức, cấp nào khen thưởng, nội dung khen thưởng.

+ Tên các sáng kiến trong cải tiến các mô hình, học cụ, nâng cao tay nghề.

+ Tên các cuộc thi sáng tạo đã tham gia, giải thưởng - nếu có.
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